
QUY CÁCH KỸ THUẬT GÓI THẦU: MUA SẮM PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN NĂM 2026 

Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

1 

Quần áo 

BHLĐ 

(vàng 

cam) 

Bộ 

Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Nhà sản xuất/ Nước sản xuất vải: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Yêu cầu về kỹ thuật:  

+ Tiêu chuẩn áp dụng:  

- EN 13758-1:2000+A1:2006;  

- AATCC - 61A. .  

1. Vải:  

- Chất liệu: vải kaki Pangrim thành phần 100% cotton  

- Màu: màu cam, mã màu: CMYK C0 M60 Y100 K0.  

- Độ bền màu: theo tiêu chuẩn AATCC - 61A 

- Khả năng bảo vệ tia UV gây hại cho da theo tiêu chuẩn EN 13758-1:2000+A1:2006  

- Cung cấp giấy xác nhận của nhà sản xuất kaki pagrim hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

đảm bảo không vi phạm sở hữu nhãn hiệu hàng hóa: 

+ Giấy xác nhận cung cấp vải kaki Pangrim từ nhà sản xuất cho đúng với gói thầu này.  

+ Giấy xác nhận chất lượng vải về: thành phần, trọng lượng, màu cam đúng mã màu trên của nhà sản xuất. 

+ Khi giao hàng nhà thầu phải kèm giấy xác nhận xuất xứ vải của nhà sản xuất vải Pangrim phù hợp với lô 

quần áo BHLĐ (vàng cam) đang cấp. 
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

 
 

2. Áo:  

- Chỉ may: Có độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 35N (3550 gf), màu phù hợp với màu vải.  

- Đường may: Các đường may phải thẳng, đều, không sùi chỉ, lỏng chỉ, bỏ mũi, tụt hoặc sổ chỉ; chỗ nối chỉ, 

chỗ lại mũi phải chồng khít các đường may xong phải sạch đầu chỉ. Các đường may ở nách áo và tay áo phải 

may bằng kỹ thuật may 2 kim (may song song 2 đường thẳng liên tục) nhằm hạn chế bứt chỉ nách áo khi leo 

trèo.  

- Mật độ mũi may: Tối thiểu 5-6 mũi/cm.  

- Nút áo: Bằng nhựa, màu phù hợp với màu vải.  

- Kiểu áo: Blu dông, dài tay có măng sét, không cầu vai.  

- Cổ: cổ lật, đứng.  

- Áo có hai túi ốp trước ngực, có nắp túi được cố định vào túi áo bằng băng gai dính (băng gai dính có kích 

thước 02 cm x 05 cm được máy đính chắc chắn vào áo). Tất cả các mép túi áo, nắp túi đều được đóng bọ.  

- Băng phản quang: Màu ghi bạc, mã màu: C0 M0 Y0 K30 bản rộng 25 mm, thân trước may trên mép áo túi 

ngực từ nách trái qua nách phải; thân sau may ngay dưới đô áo từ trái sang phải.  
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

Có 01 túi để dắt viết bên phía hông trái (cách nách áo khoảng 100mm với kích thước 60mm x 150mm).  

- Đai áo có 02 nút gài phía trước.  

- Thân sau áo có 02 ly trên phần lưng và 02 ly ở phần đai.  

- Logo trên tay áo: May trên cánh tay áo bên trái cách vai áo khoảng 80mm (kiểu dáng hình tròn, đường kính 

50mm, theo mẫu đính kèm).  

- Logo sau lưng áo: Thân sau may giữa đô áo (kiểu dáng, kích thước logo theo mẫu đính kèm).  

- Logo trên ngực trái (logo EVN tròn, tên viết tắt TCT): May phía trên băng phản quang túi áo bên trái, (kiểu 

dáng, kích thước bảng tên theo mẫu đính kèm)  

- Bảng tên trên ngực phải (Tên Công ty: Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM, Họ và tên CBCNV: Nguyễn 

Trần Huỳnh Duy, MSNV: 004324): May phía trên băng phản quang túi áo bên phải. đối xứng với vị trí 

nhãn hiệu tại ngực trái. (kiểu dáng, kích thước bảng tên theo mẫu đính kèm bên dưới).  

 

Công ty Dịch vụ 

Điện lực TP.HCM 
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phía trong áo có tem bằng vải được may đính vào áo ghi các nội dung: tên nhà sản xuất, chất liệu, thành 

phần vải, ngày tháng năm sản xuất, hướng dẩn sử dụng (cách giặt, ủi, loại xà phòng, thuốc tẩy, nhiệt độ, bảo 

quản, phơi…), kích cỡ…  

- Tại vị trí nhãn mác nằm ở phía sau cổ áo phải có mã nhận diện được dệt hoặc thêu lên chất liệu vải Satin 

và được may cố định lên cổ áo tại vị trí nhãn mác nằm ở phía sau cổ áo với các thông tin:  

+ Nội dung nhận diện: gồm có (Size_Tên đơn vị_số lô sản xuất/năm sản xuất).  

+ Cỡ chữ 13-14. 

+ Kiểu chữ đứng, xanh (C100; M85; Y0; K4).  

+ Hình ảnh minh họa:  

 

 
 

3. Quần:  

- Chỉ may: Có độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 35N (3550 gf), có màu phù hợp với màu vải;  

Nhận diện size áo 

Mã nhận diện theo từng năm 

(Tháng /Năm) 
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

- Đường may: Các đường may phải thẳng, đều, không sùi chỉ, lỏng chỉ, bỏ mũi, tụt hoặc sổ chỉ; chỗ nối chỉ, 

chỗ lại mũi phải chồng khít các đường may xong phải sạch đầu chỉ. Các đường may ở đáy quần và ống quần 

phải may bằng kỹ thuật may 2 kim (may song song 2 đường thẳng liên tục) nhằm hạn chế bứt chỉ đáy quần 

khi leo trèo.  

- Mật độ mũi may: Tối thiểu 5-6 mũi/cm.  

- Nút: Bằng nhựa, có màu phù hợp với vải.  

- Kiểu dáng: Kiểu quần âu.  

- Quần có 02 túi xẽ 2 bên hông, 02 túi hộp nổi hai bên hông trên đùi thân trước kích thước tối thiểu 

100x180mm, 02 túi hộp đắp nổi hai bên hông gần đầu gối, túi có nắp đậy; 02 túi ốp ở phía sau, túi có nắp 

đậy; nắp túi quần cố định vào túi quần bằng băng gai (băng gai dính có kích thước 20mm x 50mm được máy 

đính chắc chắn vào quần). vải lót túi quần là loại vải tốt. Đáy quần được may tối thiểu bằng 02 đường chỉ để 

tăng độ chắc chắn. Tất cả các mép túi quần, nắp túi, dây kéo đều được đóng bọ.  

- Băng phản quang: Màu ghi bạc, mã màu: C0 M0 Y0 K30, bản rộng 25mm may xung quang ống quần, 

ngay dưới mép túi ống quần.  

- Quần có 02 ly trước, trên đai lưng quần có các quay đeo để mang dây nịt.  

- Lai quần được may bẻ cuộn, thẳng, không bị đùn.  

- Quần sử dụng khóa kéo bằng nhựa, bền chắc, màu răng khóa cùng màu với vải.  

- Phía trong quần có tem bằng vải được may đính vào quần ghi các nội dung: tên nhà sản xuất, chất liệu, 

thành phần vải, ngày tháng năm sản xuất, hướng dẩn sử dụng (cách giặt, ủi, loại xà phòng, thuốc tẩy, nhiệt 

độ, bảo quản, phơi…), kích cỡ…  
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

 
4. Các nội dung khác:  

- Bờ mép bản khuy áo, quần kiểu khuy mắc phượng.  

- Sườn áo, quần lật về thân sau.  

Tất cả các vật liệu dùng để trang trí trên sản phẩm đều đính bằng chỉ may chắc chắn, không được dùng keo 

dán.  

- Khi hoàn thành một sản phẩm yêu cầu phải cắt chỉ may thừa sạch sẽ, sản phẩm không được dính các chất 

bẩn khác.  

- Khi sản phẩm có thêu cần phải bỏ giấy đệm bên trong sản phẩm đó.  

- Các đường phấn vẽ để may thêu đánh số khi hoàn tất phải được tẩy sạch sẽ.  

- Đóng gói: Quần áo của mỗi cá nhân được đựng trong bao nylon riêng biệt.  
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

- Kích cỡ: Được may dựa trên số liệu đo trực tiếp của từng người, may bảng tên từng người, may đệm khủy 

tay, đệm gối đúng vị trí từng người.  

+ Yêu cầu về thử nghiệm: Cung cấp biên bản thử nghiệm các hạng mục sau:  

- Vải kaki Pangrim 100% cotton màu cam.  

- Chất liệu: thành phần sợi vải phải đạt 100% cotton.  

- Màu sắc: cam.  

- Độ bền màu: theo tiêu chuẩn AATCC - 61A  

- Trọng lượng ≥ 250g/m2.  

- Độ bền kéo đứt chỉ may ≥ 35N.  

- Khả năng bảo vệ tia UV  

+ Bảo hành: 12 tháng  

2 

Nón an 

toàn (màu 

trắng) + 

logo 

Cái 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể.  

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể.  

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể.  

+ Tiêu chuẩn áp dụng:  

- TCVN 6407:1998;  

- QCVN: 06/2012/BLĐTBXH (Có chứng nhận hợp quy ban hành theo thông tư 04/2012/TT-BLĐTBXH 

ngày 16/02/2012)  

- ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type I – class E&G hoặc tiêu chuẩn tương đương.  

- Chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan nhà nước hoặc chứng nhận hợp quy theo thông tư 

04/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/02/2012.  

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối với nhà sản xuất sản 

phẩm.  
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

Yêu cầu về kỹ thuật:  

Mô tả: Dùng để bảo vệ phần đầu của công nhân khi có lực tác động bên ngoài lên đầu và cách điện khi 

tiếp xúc.  

a. Nón:  

- Làm bằng nhựa có độ bền tốt, chịu va đập và chịu nhiệt độ cao như: HDPE hoặc tương đương.  

- Kiểu mũ lưỡi trai chất lượng của sản phẩm đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công 

nghiệp  

- Chiều sâu bên trong nón từ 80mm – 90mm.  

- Khối lượng nón hoàn chỉnh không vượt quá ≤ 0.5kg.  

- Độ dày nón (mm) ≥ 2mm  

- Màu nón: màu trắng.  

- Mép nón loại cuốn.  

- Trên đỉnh nón có các đường gân để tăng cường chịu đựng va đập.  

- Bề mặt thân mũ phải nhẵn và tất cả các đường mép phải nhẵn và uốn tròn.  

- Không được sửa đổi hay tháo bỏ bất cứ bộ phận cấu thành nào của mũ.  

- Trên thân nón có ghi nhãn cố định: Số hiệu tiêu chuẩn; Nước xuất xứ; Tên hay dấu hiệu nhận biết nhà 

sản xuất; Năm và quý sản xuất; Kiểu mũ (do nhà sx đặt tên) ghi ở thân mũ và bên trong mũ.  

b. Đai nón (vòng ôm đầu của nón):  

- Làm bằng nhựa độ bền tốt và chắc chắn không gây kích ứng da và có tác dụng giữ nón không bị rơi khi 

đội và giảm chấn động lên đầu khi có lực tác động bên ngoài lên nón.  

- Có bộ phận điều chỉnh tăng giảm kích thước bằng núm vặn (loại ratchet) để vừa với đầu người sử dụng.  

- Đai nón được gắn chắc chắn vào nón bằng 04-06 chốt gài.  

- Khe cắm, chốt gài chắc chắn phù hợp sử dụng với các phụ kiện có chân cắm 25 hoặc 30 mm.  

c. Quai nón :  
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

- Quai nón bằng vải sợi mềm mại, bền và chắc chắn không bị dãn đứt (loại không đàn hồi), người sử dụng 

có thể điều chỉnh độ dài của quai một cách dễ dàng cho vừa vặn với đầu.  

- Được gắn chắc chắn vào nón hoặc cố định trên nón bằng 02 hoặc 04 chốt gài chắc chắn ở 02 cạnh bên 

của nón.  

+ Yêu cầu về thử nghiệm: Cung cấp biên bản thử nghiệm các hạng mục sau:  

+ Thử độ giảm chấn;  

+ Thử đâm xuyên; 

+ Thử độ bắt cháy; 

+ Thử độ cứng ép ngang.  

+ Chịu được điện áp (VAC/phút): 3500VAC/5phút 

+ Chịu được điện áp thử nghiệm (kVAC/phút): 20kVAC/1 phút  

+ Phụ kiện kèm theo khi giao hàng:  

- Dán sẵn logo (logo hình tròn đk 40mm ở vị trí chính giữa phía trước mũ) theo mẫu của Tổng Cty Điện 

lực TP Hồ Chí Minh như sau:  

 
- Dán sẵn khẩu hiệu theo mẫu của Tổng Cty Điện lực TP Hồ Chí Minh như sau: cao 2.5cm, 15cm. Số 

lượng khẩu hiệu = số lượng nón x 2  
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- Từng nón phải được dán tem chứng nhận hợp quy phù hợp với lô hàng và chứng từ cung cấp. 

+ Bảo hành: 12 tháng.  

3 Áo mưa Cái 

Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể  

+ Tiêu chuẩn áp dụng: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối 

với nhà sản xuất sản phẩm. 

+ Yêu cầu về kỹ thuật:  

- Kiểu dáng: loại áo mưa cánh dơi, cổ rùa, có nón, mặc che mưa khi công tác ngoài trời.  

- Màu sắc: xanh đen  

- Chất liệu: vải dù không thấm nước  

Kích cỡ (sai số ± 5mm):  

- Chiều dài từ cổ áo đến vạt áo: 1300mm  

- Chiều rộng vạt áo: 1050 mm  

- Chiều dài tay áo: 250 mm  

- Chiều rộng tay áo: 210 mm  

Phụ kiện: 

- Khuy cài tay áo và 2 bên hông  

- Cổ áo được dây cột để khép kín cổ áo không cho nước mưa lọt vào.  
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- Tại nón có dây dù rút để buộc nón.  

- Đóng gói: mỗi cái được đựng trong bao nhựa có nút gài.  

- Mẫu logo in phía sau lưng áo mưa tham khảo như sau:  

 
(Mẫu logo kích thước: cao 10 cm, dài 30 cm)  

Đường kính ngôi sao: 5cm; cỡ chữ EVNHCMC: 52, Font: Times new roman; Cỡ chữ 2 hàng cuối: 26, Font 

Times new roman  

4 
Giày 

BHLĐ 
Đôi 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Tiêu chuẩn áp dụng: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối 

với nhà sản xuất sản phẩm. 

+ Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Kiểu dáng: Giày vải nam xỏ và cột dây 

- Màu sắc: xanh đậm 

- Chất liệu: bằng vải dày và dai, bền, đẹp và nhẹ 
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- Tính năng: chống trơn trượt, giữ ấm 

- Đế giày: đế gồ, làm bằng cao su tổng hợp, chống trơn, chiều dày tối thiểu 35mm 

- Kích cỡ: 36 - 45 và đáp ứng đủ các size mà CB-CNV Công ty đăng ký 

+ Bảo hành: 03 tháng. 

5 
Găng tay 

vải 
Đôi 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể. 

+ Tiêu chuẩn áp dụng: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối 

với nhà sản xuất sản phẩm. 

+ Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Găng tay vải sử dụng trong thời tiết nắng nóng, dễ dàng cầm các đồ nghề khi thao tác. Sử dụng khi bốc dỡ 

vật tư thiết bị, gia công cơ khí, móc cáp cẩu vật tư, mang các đồ vật nặng,... , bảo vệ bàn tay khi cầm nắm 

các vật sắc nhọn. 

- Chất liệu cấu thành: Vải sợi cotton được phủ nhựa. 

- Kiểu: Dệt len, phủ nhựa mặt bàn tay sợi gân hình xương cá (màu đỏ, xanh hoặc vàng...) 

- Kích cỡ: Cỡ lớn, có độ co giãn để sử dụng phù hợp với các cỡ tay, đảm bảo phủ vừa bàn tay tính từ mắt cá 

cổ tay (phù hợp cở tay người Việt Nam). 
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

 

- Trọng lượng: ≥ 60gr/đôi 

- Kích cỡ: theo số đo thực tế sử dụng 

+ Bảo hành: 12 tháng. 

6 
Kính 

BHLĐ 
Cái 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Tiêu chuẩn áp dụng:  

- TCVN 5082:1990; ANSI Z87.1:2010 

- Có chứng nhận hợp chuẩn. 

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối với nhà sản xuất sản phẩm 

+ Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Màu sắc: màu trắng 

- Chất liệu: Polycarbonate, có khả năng chống bụi, chống các tia UV, UB lên tới 99,99%. Khung kính làm 

bằng nylon, mắt kính trong 0° phủ 1 lớp Hardcoat chống trầy xước. 

- Đóng gói: mỗi cái được đựng trong bao nhựa chống trầy xước. 

+ Bảo hành: 06 tháng. 
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

7 

Kính 

BHLĐ 

(Hotline) 

Cái 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Tiêu chuẩn áp dụng:  

- TCVN 5082:1990; ANSI Z87.1:2010 

- Có chứng nhận hợp chuẩn. 

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối với nhà sản xuất sản phẩm 

+ Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Màu sắc: tròng kính màu trà. 

- Chất liệu: mắt kính được làm bằng chất liệu polycarbonate chống tia bức xạ có hại UVA/UVB/UVC đến 

99,9%. Mắt kính cứng, chống trầy xước. 

- Tính năng: kính được thiết kế để làm tăng tầm nhìn và không gây trở ngại khi mang nón an toàn, lý tưởng 

cho việc sử dụng ngoài trời. 

- Phụ kiện: có một sợi dây quàng cổ để tránh hư hỏng khi không dùng đến. 

- Đóng gói: mỗi cái được đựng trong bao nhựa chống trầy xước. 

+ Bảo hành: 06 tháng. 

  

8 
Găng tay 

chống cắt 
Đôi 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Tiêu chuẩn áp dụng:  

- Châu Âu EN388, EN420:2003. 

- Chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN 8838-2:2011. 

- Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối với nhà sản xuất sản phẩm. 
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Stt 
Tên 

VTTB 
Đvt Quy cách kỹ thuật Ghi chú 

+ Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Màu sắc: xanh đậm, xám 

- Chất liệu: làm từ sợi nylon giúp tăng khả năng thoát hơi, lớp phủ PU có khả năng chống hao mòn tốt, không 

phát sinh bụi và chống dầu. 

- Kết hợp với lớp phủ PU cho độ bám tốt, chống cắt tối ưu level 5. 

- Chỉ số chống mài mòn, cắt, xé rách và đâm xuyên theo tiêu chuẩn EN388 4543 

- Tính năng: Mật độ vải cao kết hợp với sợi chỉ nhỏ nên độ ôm tay rất tốt giúp người sử dụng có cảm xác 

tiếp xúc chính xác. Lòng bàn tay phủ PU tạo độ bám khi cầm nắm. Sợi găng tay cấu tạo chính từ sợi Nylon 

giúp thoát khí. 

- Kích cỡ: theo số đo thực tế sử dụng. 

+ Yêu cầu về thử nghiệm: Cung cấp biên bản thử nghiệm các hạng mục sau: 

- Chống cắt tối ưu level 5. 

- Chỉ số chống mài mòn, cắt, xé rách và đâm xuyên theo tiêu chuẩn EN388 4543. 

+ Bảo hành: 12 tháng. 

9 Áo Blouse Bộ 

+ Nước sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Nhà sản xuất: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Mã hiệu: Nhà thầu phải chào cụ thể 

+ Tiêu chuẩn áp dụng: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoặc tương đương đối 

với nhà sản xuất sản phẩm. 

+ Yêu cầu về kỹ thuật: 

▪ Áo 

- Kiểu dáng mẫu mã theo quy định thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2015. 

+ Bảo hành: 12 tháng. 

  

 


